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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 ĐIỂM) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính?
	
- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm
	

0,5 

	Câu 2. Xác định thể thơ?
	- Thể thơ: song thất lục bát.

	0,5

	Câu 3. Dòng thơ “Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao!” giúp em hiểu gì về công lao của Đảng đối với đất nước? 

	- Dòng thơ “Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao!”giúp em hiểu rằng công lao của Đảng đối với đất nước vô cùng lớn lao và quý báu. Đảng đã đem đến hy vọng, sự sống mới cho toàn thể dân tộc ta. 
- Trong màn đêm đen tối, Đảng giống như là mặt trời, bừng sáng và hình ảnh cờ Đảng đi trước dẫn đường đã khơi gợi lên trong lòng mỗi chúng ta một khí thế sục sôi cách mạng, 
* Cách chấm: 
- Chấp nhận câu trả lời khác khi hs làm đúng hướng.
- Học sinh trả lời được một ý đúng đạt 0,5 điểm ; 2 ý đúng đạt 1,0. 
	0,5



0,5



	Câu 4. Em hãy chỉ rõ và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ điệp ngữ trong bốn câu thơ sau:
“Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng.
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin”

	- Biện pháp tu từ điệp ngữ là “Đảng ta” ( được lặp lại bốn lần)
- Tác dụng:
         + Tạo nhịp điệu, tạo sự liên kết trong văn bản.
         + Nhấn mạnh Đảng ta được hình thành từ nhiều tầng lớp, giai cấp trong xã hội. Đó là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của khối dân tộc hợp nhất. Đảng là niềm tin, hy vọng của cả dân tộc.
         + Qua đó, giúp người đọc hiểu Tố Hữu là một nhà  nhà thơ Cách mạng lớn, thơ Ông mang đậm khí chất của người cộng sản bất khuất, kiên trung . Đó là sự tôn kính, lòng biết ơn của chính tác giả cũng như cả dân tộc dân Việt Nam đối với Đảng.
* Cách chấm: 
- Học sinh trả lời được biện pháp tu từ như đáp án đạt 0,25 điểm.
- Học sinh trả lời được một ý đúng ở phần tác dụng đạt 0,25 điểm ; 2 ý đạt 0,5 điểm ; 3 ý đạt 0,75 điểm .( Chấp nhận cách diễn đạt khác nếu đúng hướng.)
- Học sinh trả lời được 2,3 ý nhưng chung chung có chạm vào nội dung các ý trên đạt 0,25 hoặc 0,5 điểm.
	0,25

0,75
0,25
0,25





0,25

	Câu 5. Từ văn bản trên, em hãy rút ra những thông điệp ý nghĩa  mà tác giả muốn gửi đến người đọc ?



	- Bài học: 
  + Luôn tự hào về Đảng vì Đảng chính là ánh sáng soi cho con đường Cách mạng của cả dân tộc đi đến thắng lợi.
  + Là niềm tự hào, là lý tưởng sống của tất cả người dân đất Việt.
  + Biết ơn Đảng, Đảng đã làm hồi sinh dân tộc ta, trả lại cho ta quyền được sống, được làm người. Lấy lại cho ta đất đai ruộng đất, được có bát cơm ăn tấm áo mặc, được sống là chính mình.
  + Cần trân quý và làm theo mọi chủ trương, chính sách  của Đảng đề ra. 
* Cách chấm: 
- Chấp nhận câu trả lời khác khi học sinh làm đúng hướng.
+ Học sinh trả lời được một ý đạt 0,25 điểm.
+ Học sinh trả lời được 2,3  ý nhưng viết chung chung có chạm vào nội dung các ý trên đạt 0,25 điểm hoặc 0,5 điểm .
	1,0
0,25

0,25


0,25

0,25

	III. PHẦN VIẾT  (6,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu1.Từ đoạn trích phần đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn nghị luận (từ 13 đến 15 câu) bày tỏ suy nghĩ của mình về ý nghĩa của lòng biết ơn? 

	- Đảm bảo yêu cầu về hình thức, dung lượng đoạn văn; lí lẽ dẫn chứng thuyết phục: Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng – phân – hợp, móc xích hoặc song hành, đủ số câu (khoảng13 câu – 15 câu ).
* Cách chấm:
+Mức 0,25đ: Đúng cấu trúc, đúng dung lượng;
+Mức 0đ: Không đúng hình thức và dung lượng;
- Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của lòng biết ơn ? 
* Cách chấm:
+Mức 0,25đ: Xác định chính xác.
   +Mức 0đ: Xác định sai hoặc không chính xác.
	0,25






0,25

	
	Triển khai vấn đề nghị luận 
* Học sinh có thể triển khai vấn đề nghị luận theo hướng:  
-  Giải thích: Lòng biết ơn  là việc ghi nhớ, trân trọng đối với những người đã giúp đỡ mình, qua đó có thái độ và hành động đúng mực.
-  Ý nghĩa:
 +  Lòng biết ơn giúp phát huy, kế thừa truyền thống tốt đẹp, giúp con người sống có tình nghĩa, biết yêu thương, sẻ chia và gắn kết giữa con người với con người.
+ Ngoài ra, lòng biết ơn còn giúp gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, tạo ra sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.
 + Trong xã hội, nếu tất cả mọi người đều có lòng biết ơn thì chắc chắn xã hội sẽ văn minh, phát triển và không còn những kẻ sống bất hiếu, vô ơn.
-  Dẫn chứng: Văn hóa biết ơn của người Việt Nam được thể hiện qua nhiều hoạt động và sự kiện quan trọng như thờ cúng ông bà tổ tiên và các ngày kỷ niệm như ngày thương binh liệt sĩ, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày bác sĩ Việt Nam,... 
- Bàn luận
(Học sinh có thể có cách trình bày khác nhưng vẫn sáng rõ nội dung nghị luận.)
* Cách chấm:
- Mức 1,5 – 2,0 đ: Triển khai được các nội dung như trên (hoặc diễn đạt tương tự mà hợp lí), lập luận thuyết phục, có sáng tạo, diễn đạt trôi chảy.
- Mức 0,5 – 1,0đ: Triển khai được các nội dung mình hiểu nhưng các ý còn sơ lược, hoặc chỉ đảm bảo được một nội dung; mắc một số lỗi về diễn đạt.
- Mức 0,25 - 0,5đ: Triển khai có chạm vào nội dung nhưng còn hời hợt, mắc nhiều lỗi về diễn đạt.
- Mức 0đ: Không làm bài hoặc làm lạc nội dung.
	1,5

0,25



0,25


0,25

0,25


0,25




0,25

	[bookmark: _Hlk179227347]Câu2. Em hãy viết bài văn nghị luận phân tích chủ đề tư tưởng và những đặc sắc về nghệ thuật của đoạn trích trong phần đọc hiểu trên?

	*Yêu cầu chung: Biết cách tạo lập một bài văn nghị luận về phân tích tác phẩm thơ song thất lục bát. Văn viết diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	0,25

	
	*Yêu cầu cụ thể: 
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: 
Trình bày đầy đủ ba phần: Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được vấn đề; thân bài biết tổ chức các luận điểm  liên kết chặt chẽ với nhau cùng làm sáng tỏ vấn đề; kết bài khái quát vấn đề.
	
0,25


	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: nghị luận về phân tích đoạn trích tác phẩm thơ song thất lục bát.
	0,25


	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
1.Mở bài: 
- Giới thiệu ngắn gọn về nhà thơ Tố Hữu
- Giới thiệu về đoạn trích trong tác phẩm “Ba mươi năm đời ta có Đảng”.
- Nêu ý kiến khái quát về đoạn trích: Những khó khăn khi Đảng mới thành lập và bài ca ngợi Đảng.
2. Thân bài:
*Nêu chủ đề tư tưởng nội dung chính của đoạn trích:
- Chủ đề tư tưởng: Tác giả ca ngợi vai trò to lớn của Đảng trong suốt chặng đường dài của dân tộc. Nói lên những khó khăn vất vả lúc thành lập, cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng và Nhà nước. Đảng là niềm tự hào, là lý tưởng sống của tác giả và của mỗi người dân đất Việt.
- Nội dung: 
+ Hình ảnh “Mặt trời kia! Cờ Đảng giương cao”: Trong lúc dân tộc gặp muôn vàn khó khăn, Đảng giống như là mặt trời bừng sáng soi đường, dẫn lối cho Cách mạng. Đã khơi gợi lên trong lòng mỗi chúng ta một khí thế sục sôi, một niềm tự hào dân tộc mãnh liệt. 
+ “Mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm./ Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/ Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”: Miêu tả về những ngày đầu lúc Đảng ra đời, Tố Hữu ví Đảng với hình ảnh của người mẹ nghèo quần quật với đứa con của mình. Sự nghèo đói, thiếu thốn khiến cho đứa trẻ sơ sinh phải nằm trên cỏ. Không chỗ dung thân, vừa sinh ra đã phải chịu đủ sương gió trên đời. Từ hình hài của một cục máu nhỏ, vượt qua đủ bão táp phong ba mới có thể thành hình như hôm nay. 
+ “Trăm tay nghìn mắt”, “xương sắt da đồng” : khả năng to lớn và sự vững mạnh của Đảng.“Muôn vạn công nông”, “muôn vạn tấm lòng niềm tin”, “Mác Lê - nin vĩ đại”: Đảng ta được hình thành từ giai cấp công nông binh, với mọi thành phần, giai cấp yêu nước trong xã hội. Đảng là ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lê - nin vĩ đại, được giáo hóa và truyền đạt bởi chủ tịch Hồ Chí Minh...
+ “Lại hồi sinh, trả lại cho ta/ Trời cao, đất rộng bao la/ Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người.”: Chính vì vậy, Đảng đã làm hồi sinh dân tộc ta, trả lại cho ta quyền được sống, được làm người. Lấy lại cho ta đất đai ruộng đất, được có bát cơm ăn tấm áo mặc, được sống là chính mình, với đúng hồn của mình. Đảng chính là ánh sáng, là mùa xuân tươi đẹp trong cuộc đời của ta. 
* Những đặc sắc về nghệ thuật:
- Từ ngữ: “mặt trời”, mẹ nghèo”, “nằm trên cỏ”, “hòn máu đỏ”, “trả lại cho ta”...
- Biện pháp tu từ:
+ Điệp từ “Đảng ta đó”, “Đảng ta đây”, “Đảng ta”: như một khúc hát ngân nga => thể hiện sự tự hào và niềm tin vào sức mạnh của Đảng.
+ Liệt kê “bát cơm”, “tấm áo”, “hương hoa”, “hồn người”: sức mạnh của ánh sáng Đảng…
*Đánh giá: Phần thơ đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng trong cuộc đời của ta. Nói lên những khó khăn vất vả lúc thành lập, cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng và Nhà nước. Đảng là niềm tự hào, là lý tưởng sống của tác giả và của mỗi người dân đất Việt.
* Mở rông, liên hệ
3. Kết bài: 
 Khẳng định ý nghĩa, giá trị của đoạn thơ tạo nên sức sống cho tác phẩm…

	3,0





0,25











0,25





0,25






0,25














0,25










0,25











0,25



0,25




0,25


0,25





0,25


0,25

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận
	0,25

	
	* Cách chấm:
- Điểm từ 3,5 -> 4,0: Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nêu trên, có ý sâu sắc; vận dụng các thao tác lập luận phù hợp, linh hoạt, văn viết mạch lạc. 
- Điểm từ 2,5 -> 3,0: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên.
- Điểm 1,5 -> 2,0: Đảm bảo các yêu cầu trên ở mức độ sơ sài, bài viết còn lủng củng, nhiều lỗi chính tả, dùng từ đặt câu.
- Điểm dưới 1,5 : Chưa hiểu đúng yêu cầu của đề, thiếu  tính thuyết phục; sai nhiều lỗi chính tả , trình bày cẩu thả...
- Điểm 0: Không làm bài hoặc lạc đề.
	


Chú ý:	
			+ Toàn bài không trừ quá 0,5 điểm.
			+ Điểm toàn bài là tổng điểm của các câu không làm tròn.
			+ Giám khảo căn cứ bài làm, diễn đạt của học sinh để chấm, không máy móc đếm ý cho điểm, cần cân nhắc điểm toàn bài để chấm cho các em.
